
Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

1

000.00.

12.H19-

240509-

0011

Đường 

Quảng 
Long 2042/ 21/12/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

2713601

91

NHÀ 

THUỐC 

CÔNG TY 

TNHH Y 

TÂM 

PHARMA

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

1216 Bùi 

Hữu Nghĩa, 

Khu phố 

Bình Hóa, 

phường Hóa 

An, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8460/

Cấp điều 

chỉnh lần 

1: số 

GCNĐĐK

KDD số 

8460/ĐKK

DD-ĐNAI 

cấp ngày 

28/12/2023

2

000.00.

12.H19-

240410-

0031

Nguyễn 

Thị Hồng 
Nhung

5522/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

11/05/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược sĩ 

trung 

cấp

2644358

60

11/03/

2011

Quầy 

thuốc 

Hồng 

Nhung

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

571 tổ 6, KP 

Trần Hưng 

Đạo, thị trấn 

Dầu Giây, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

5146/

Cấp điều 

chỉnh lần 

1: số 

GCNĐĐK

KDD số 

5146/ĐKK

DD-ĐNAI 

cấp ngày 

05/4/2021

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 23 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 529/QĐ-SYT ngày 17 tháng 5 năm 2024)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

000.00.

12.H19-

240509-

0025

Trần Trung Sinh
0665/BD-

CCHND
15/09/2014

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

CCHN-D-

SYT-BD

Dược sĩ 

Đại học

2811707

88

NHÀ 

THUỐC 

AN PHÚC 

SÀI GÒN 

TRỰC 

THUỘC 

CÔNG TY 

TNHH 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA KHOA 

AN PHÚC 

SÀI GÒN

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

Số 2368, ấp 

Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2961///

Cấp điều 

chỉnh lần 

2: số 

GCNĐĐK

KDD số 

2961/ĐKK

DD-ĐNAI 

cấp ngày 

28/12/2020

4

000.00.

12.H19-

240424-

0039

Đỗ Ái 

Hoàng 
Trinh 8555 21/11/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

0151960

05664

21/03/

2022

Cục 

Cảnh 

sát 

quản 

lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Địa điểm 

kinh doanh 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm 

Pharmacity 

- Nhà 

thuốc 

Pharmacity 

số 660

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

48, đường 

Trần Phú, 

khu phố 1, 

phường Xuân 

An, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

8683

Cấp mới 

(thay đổi 

DS 

QLCM)

2



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

000.00.

12.H19-

240424-

0002

Chống 

Nhục 
Làn 7506 27/03/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

7509501

8840

27/12/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản 

lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Địa điểm 

kinh doanh 

Công ty 

CPDP 

Pharmacity 

- Nhà 

thuốc 

Pharmacity 

số 658

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

56 Hoàng 

Diệu, khu 

phố 1, 

phường Xuân 

Thanh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

8682

Cấp mới 

(thay đổi 

DS PTCM)

6

000.00.

12.H19-

240411-

0020

Vi Thành Nhân 8265 29/08/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

0750940

11415

16/09/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản 

lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà thuốc 

Thiện Hiền 

2

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

Số 100, 

đường Suối 

Tre - Bình 

Lộc, KP Suối 

Tre, phường 

Suối Tre, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

8684 Cấp mới

3



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân 

dân

/Hộ chiếu

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

000.00.

12.H19-

240507-

0007

NGUYỄN 

NGỌC 

KHÁNH 

HOÀI 7950 12/06/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học

0751920

16848

20/08/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản 

lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà thuốc 

Khánh 

Hoài

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

847, tổ 9, 

KP.Trần 

Hưng Đạo, 

Thị trấn Dầu 

Giây, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

8681 Cấp mới

Tổng cộng: 07 cơ sở (gồm 06 nhà thuốc; 01quầy thuốc)

4
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